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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 54/2008/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH  

Ban hành Quy ñịnh về hình thành, quản lý 
 và sử dụng kinh phí khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh 134/2004/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ 

về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của 

Liên Bộ: Tài chính và Công nghiệp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp kinh tế ñối với hoạt ñộng khuyến công; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 55/2007/Qð-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn giai 
ñoạn 2007-2010, tầm nhìn ñến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát 
triển; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 538/SCN ngày 
28/9/2007 về việc ban hành Quy ñịnh về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí 
khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi (kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại 
Công văn số 1165/TC-HCSN ngày 12/7/2007 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh 
số 105/BC-STP ngày 13/7/2007), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về hình thành, quản lý và 
sử dụng kinh phí khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Giám ñốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính 
và các ñịa phương trong việc kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết ñịnh 
này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Công nghiệp, Tài 

chính, Kế hoạch và ðầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND 
các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí khuyến công chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
  Nguyễn Xuân Huế 
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QUY ðỊNH 
Về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công 

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 54/2008/Qð-UBND ngày 31/3/2008 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
 Quy ñịnh này quy ñịnh việc hình thành, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự 
nghiệp kinh tế của tỉnh ñể thực hiện các hoạt ñộng khuyến công, nhằm khuyến khích, 
hướng dẫn và tạo ñiều kiện ñể các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp- 
tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 
 Kinh phí khuyến công ñược hỗ trợ cho các hoạt ñộng khuyến công, thúc ñẩy 
phát triển ngành nghề truyền thống, du nhập nghề mới, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, phố nghề, phát 
triển các cụm công nghiệp ở ñịa phương góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hoá - hiện ñại hoá, tạo việc làm và thực hiện phân công lao ñộng 
xã hội. 

 ðiều 2. Hình thành kinh phí khuyến công của tỉnh 
 1. Khuyến công là một nhiệm vụ quan trọng, ñể phát triển công nghiệp trên ñịa 
bàn, Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh quản lý các hoạt 
ñộng khuyến công trên ñịa bàn. Hàng năm, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt ñộng 
khuyến công từ nguồn ngân sách tỉnh. 
 Trên cở sở xem xét nhu cầu của hoạt ñộng khuyến công, ngân sách tỉnh bố trí 
kinh phí khuyến công.  
 2. Kinh phí khuyến công ñược hình thành từ các nguồn :  
 - Ngân sách của UBND tỉnh cấp hàng năm ;  
 - Tài trợ và ñóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 
 - Hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia; 
 - Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
 ðiều 3. Nội dung sử dụng kinh phí khuyến công  
 Sử dụng kinh phí khuyến công ñể thực hiện các hoạt ñộng khuyến công theo kế 
hoạch hàng năm, gồm: 
 1. Hoạt ñộng hướng dẫn tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án ñầu 
tư phát triển công nghiệp nông thôn, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng, ñào tạo 
lao ñộng, huy ñộng vốn, xin ưu ñãi ñầu tư và các thủ tục hành chính khác theo ñúng 
quy ñịnh của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng, 
lãnh thổ và ñịa phương. 
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 2. Các hoạt ñộng hướng dẫn cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao 
năng lực quản lý, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 
 3. Các hoạt ñộng hướng dẫn, tư vấn cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
ñầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ñổi mới và ứng 
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng 
sản phẩm và bảo vệ môi trường. 
 4. Cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, sản phẩm và công nghệ của thị 
trường trong và ngoài nước; tiếp thị, tìm kiếm thị trường, ñối tác kinh doanh và tổ 
chức triển lãm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm. 
 5. Hỗ trợ chi phí ñể tổ chức ñào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. 
 6. Hỗ trợ chi phí cho cơ sở sản xuất thuê mặt bằng tham gia hội chợ, triển lãm 
giới thiệu sản phẩm ở trong nước. 
 7. Hỗ trợ chi phí ñể tổ chức các hoạt ñộng trao ñổi kinh nghiệm, tham quan, 
khảo sát trong nước; hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể các cơ sở sản xuất công nghiệp nông 
thôn liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề. 
 8. Hỗ trợ chi phí ñể xây dựng thí ñiểm mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học - công nghệ ñể hỗ trợ tổ chức, 
cá nhân ñầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn. 
 9. Chi tuyên truyền cho công tác khuyến công trong phạm vi ñịa phương. 
       10. Chi hỗ trợ xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công từng giai ñoạn và 
hàng năm tại ñịa phương. 
 11. Chi kiểm tra, giám sát, ñánh giá hoạt ñộng khuyến công tại cơ sở. 
 12. Chi mua sắm thiết bị phục vụ công tác khuyến công. 
 13. Hỗ trợ chi phí sản xuất thử nghiệm ( sản phẩm mới; nguyên liệu, phụ liệu 
thay thế hàng nhập khẩu) hoàn thiện công nghệ, thiết bị mới tiên tiến trước khi ứng 
dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp. 
 14. Chi khen thưởng, chi phí khác theo quy ñịnh. 
 ðiều kiện hỗ trợ kinh phí khuyến công ñược thực hiện theo quy ñịnh của 
Thông tư Liên tịch 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và 
Bộ Công nghiệp, các văn bản pháp luật hiện hành. Giám ñốc Sở Công nghiệp xem 
xét quyết ñịnh các ñề nghị hỗ trợ kinh phí của của các ñối tượng, làm cơ sở xây dựng 
và thực hiện kế hoạch khuyến công hàng năm. 
 Hàng năm, vào quý 4 năm trước, Sở Công nghiệp lập dự toán kinh phí thực 
hiện kế hoạch khuyến công của ñịa phương, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND 
tỉnh quyết ñịnh cấp kinh phí khuyến công từ nguồn ngân sách tỉnh. 

 ðiều 4. Mức hỗ trợ 
 Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân và cơ sở sử dụng kinh phí khuyến công 
của nhà nước cho các hoạt ñộng khuyến công phải thực hiện theo ñúng ñịnh mức chế 
ñộ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Quy 
ñịnh này hướng dẫn cụ thể thêm một số khoản chi sau:  
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 1. Về xây dựng thí ñiểm mô hình trình diễn kỹ thuật ñể phổ biến công nghệ sản 
xuất tiên tiến.  

Mức hỗ trợ cho từng cơ sở sản xuất, ñược Sở Công nghiệp xem xét quyết ñịnh 
ñối với từng trường hợp cụ thể phù hợp với quy mô ñầu tư, tính chất ngành, công 
nghệ, sản phẩm... của dự án, nhưng không vượt quá mức 50 triệu ñồng cho 1 mô 
hình. Riêng ñối với các sản phẩm mới, quy trình sản xuất mới cần xây dựng mô hình 
trình diễn, thì mức hỗ trợ tối ña không quá 150 triệu ñồng cho 1 mô hình. 
 2. Về hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuê diện tích tham 
gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở trong nước: 
 Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ñược xem xét  hỗ trợ 50% chi phí thuê 
diện tích gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong nước; Riêng 
hội chợ tổ chức tại các vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao thì mức hỗ trợ tối ña là 
80%. 
 Kinh phí hỗ trợ không quá 5 triệu ñồng cho một ñơn vị. 
 3. Về hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng dịch vụ khuyến công như: tư vấn, 
ñào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt 
ñộng liên quan ñến ñầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn. 
 Tổ chức, cá nhân có ñủ ñiều kiện và khả năng thực hiện dịch vụ khuyến công, 
ñược xem xét hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện. Sở Công nghiệp ñề xuất cho UBND tỉnh 
quyết ñịnh kinh phí hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể, theo khả năng ñảm bảo của 
nguồn kinh phí khuyến công hàng năm của tỉnh. 
 4. Về hỗ trợ công tác chuẩn bị dự án, ñược Trung tâm khuyến công và tư vấn 
phát triển công nghiệp hướng dẫn, giúp ñỡ ñể hoàn thành công tác chuẩn bị dự án. 
Trong quá trình thực hiện dự án ñược hỗ trợ kinh phí theo quy ñịnh ñối với từng loại 
công việc. 
 5. Hỗ trợ ñào tạo nâng cao nghề, ñáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản 
phẩm cho các cơ sở sản xuất, nhưng tối ña không quá 300.000 ñồng/người/tháng và 
không quá 1.000.000ñồng/người/khoá học nghề. ðối với cơ sở sản xuất hàng thủ 
công xuất khẩu, ñược xem xét hỗ trợ chi phí cho việc ñào tạo nghề mới, nhưng không 
quá 1.500.000ñồng/ người/khoá học nghề 
 6. Hỗ trợ nghiên cứu học tập thực tế ở trong nước về phát triển công nghiệp- 
tiểu thủ công nghiệp do Sở công nghiệp tổ chức. Trường hợp ñơn vị cơ sở tự thực 
hiện theo kế hoạch khuyến công hàng năm, thì ñược hỗ trợ một phần tiền tàu xe. 
 7. Các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn giai ñoạn 
2007-2010, tầm nhìn ñến năm 2020, ñược ban hành theo Quyết ñịnh số 55/2007/Qð-
TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, thì cơ sở ñược hỗ trợ 50%, nhưng 
không quá 150 triệu, ñối với chi phí sản xuất thử nghiệm (sản phẩm mới; nguyên 
liệu, phụ liệu thay thế hàng nhập khẩu) nhằm hoàn thiện công nghệ, thiết bị mới tiên 
tiến trước khi ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp. 
 8. Chi hỗ trợ quản lý kiểm tra ñánh giá, giám sát hoạt ñộng khuyến công tại ñịa 
phương và cơ sở. Mức chi tối ña là 5% trên tổng số chi cho hoạt ñộng khuyến công. 



CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 01-04-2008 71

 9. Chi phí khác có liên quan ñến ñầu tư phát triển  của cơ sở và thực hiện mục 
tiêu phát triển ngành. Mức chi ñược Sở Công nghiệp quyết ñịnh, trên cơ sở xem xét 
yêu cầu cần tập trung cho việc triển khai thực hiện quy hoạch công nghiệp và khả 
năng ñáp ứng của nguồn kinh phí khuyến công hàng năm. 
 ðiều 5. Quản lý nguồn kinh phí khuyến công  
 1. Sở Công nghiệp là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về hoạt ñộng khuyến công, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến 
công. Sở Công nghiệp có nhiệm vụ quản lý ñối với kinh phí khuyến công như sau: 
 - Xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công hàng năm, kế hoạch các 
nguồn kinh phí khuyến công trình UBND tỉnh. Tổ chức chỉ ñạo và thực hiện các 
chương trình, kế hoạch khuyến công ñược Bộ Công thương và UBND tỉnh phê duyệt. 
 - Quyết ñịnh hình thức, mức hỗ trợ kinh phí cho các ñối tượng và phương thức 
sử dụng kinh phí khuyến công . 
 - Kiểm tra các hoạt ñộng sử dụng kinh phí khuyến công trên ñịa bàn. 
 - Xây dựng tổng hợp dự toán kinh phí khuyến công hàng năm ñể Sở Tài chính 
thẩm tra, làm cơ sở cho việc triển khai sử dụng. Phối hợp với Sở Tài chính tiến hành 
kiểm tra kết quả sử dụng nguồn kinh phí khuyến công của ñơn vị cơ sở.  
 - Thanh quyết toán kinh phí khuyến công theo quy ñịnh hiện hành.  
 2. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ngãi, ñơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở, giúp Sở Công nghiệp tổ chức thực hiện các hoạt ñộng 
khuyến công chủ yếu trên ñịa bàn tỉnh, có nhiệm vụ sau: 
 - Tham mưu cho Sở Công nghiệp về xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến 
công, nguồn kinh phí khuyến công, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh của 
cơ sở công nghiệp nông thôn. 
 - Xây dựng dự toán kinh phí khuyến công ñược giao hàng năm, ñể Sở Công 
nghiệp thẩm ñịnh, làm cơ sở cho việc triển khai sử dụng. 
 - Tổ chức quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí ñược giao. Hướng dẫn các ñối 
tuợng sử dụng kinh phí theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 
 - Tham mưu cho Sở Công nghiệp ban hành các văn bản hướng dẫn các ñối 
tượng sử dụng kinh phí khuyến công về nội dung yêu cầu, hồ sơ, thủ tục của việc sử 
dụng kinh phí khuyến công theo quy ñịnh. 
 - Thực hiện thanh quyết toán theo quy ñịnh. 
 3. Các ñơn vị cơ sở ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công có trách nhiệm sử dụng 
ñúng mục ñích, tiết kiệm và có hiệu quả, thanh quyết toán kịp thời, chịu sự kiểm tra 
của Sở Công nghiệp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 ðiều 6. Tổ chức thực hiện 
 1. Tuỳ theo quy mô, tính chất, ñặc ñiểm của các hoạt ñộng khuyến công, năng 
lực của ñơn vị thực hiện, Sở Công nghiệp chọn một trong những phương thức thực 
hiện việc sử dụng kinh phí khuyến công, gồm:  
 - Sở Công nghiệp trực tiếp thực hiện.  
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 - Sở Công nghiệp giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát 
triển công nghiệp thực hiện hoặc hợp ñồng với tổ chức dịch vụ khuyến công thực 
hiện. 
 - Cơ sở sản xuất công nghiệp tự thực hiện, Sở Công nghiệp hỗ trợ trực tiếp 
kinh phí khuyến công. 
 2. Sở Công nghiệp phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố 
tiến hành kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo 
ñảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công ñúng mục ñích và hiệu quả. 
 3. Trong quá trình thực hiện quy ñịnh này có vướng mắc cần ñiều chỉnh, các 
ñơn vị phản ảnh về UBND tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp) ñể kịp thời tổng hợp, sửa 
ñổi bổ sung./. 
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